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DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM SỬ DỤNG NGUỒN BỘI CHI NĂM 2025 CHUYỂN SANG 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	Đơn vị tính: Triệu đồng.

	STT
	Ngành, lĩnh vực
	Mã QHNS
	Danh mục dự án/chủ đầu tư
	Quyết định duyệt dự án đầu tư
	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025
	Kế hoạch 2026

	
	
	
	
	Số/ngày
	TMĐT
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	992.100

	I
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
	 
	 
	 
	992.100

	I.1
	Bồi thường giải phóng mặt bằng
	 
	 
	 
	992.100

	1
	10.1. Giao thông
	8130700
	Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành
	3341/QĐ-UBND ngày 08/11/2024
	3.096.521
	1.907
	348.000

	2
	10.1. Giao thông
	8130698
	Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành
	321/QĐ-UBND ngày 24/01/2025
	1.709.548
	1.370
	295.100

	3
	10.1. Giao thông
	8130699
	Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh
	107/QĐ-UBND ngày 13/01/2025
	3.338.663
	1.428
	349.000


[bookmark: _GoBack]
